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TT Số CMND Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 
Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm xét 

TN 

Ghi 

chú 

1 084205009010 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh VÕ TRƯỜNG AN Nam 09/03/2005 TRÀ VINH Kinh 7.48  

2 084305007679 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THỊ THÚY AN Nữ 20/09/2005 TRÀ VINH Kinh 6.30  

3 084205008515 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh BÙI QUỐC AN Nam 23/08/2005 TRÀ VINH Kinh 6.69  

4 084205010815 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN TRẦN VIỆT ANH Nam 23/07/2005 TRÀ VINH Kinh 7.62  

5 091305012066 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN NGỌC HUỲNH ANH Nữ 23/02/2005 KIÊN GIANG Kinh 7.76  

6 084305008022 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN MINH ANH Nữ 22/03/2005 TRÀ VINH Kinh 8.04  

7 084205011381 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN KIỀU ANH Nam 31/08/2005 TRÀ VINH Kinh 7.98  

8 084204000476 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ NHỰT ANH Nam 29/04/2004 TRÀ VINH Kinh 5.83  

9 084204005270 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH NHẬT ANH Nam 26/12/2004 TRÀ VINH Kinh 6.71  

10 084305007226 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh DƯƠNG NGỌC TRÂM ANH Nữ 13/11/2005 TRÀ VINH Kinh 8.58  

11 084205008566 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN GIA BẢO Nam 01/01/2005 TRÀ VINH Kinh 7.99  

12 084205006047 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH HOÀI BẢO Nam 15/11/2005 TRÀ VINH Kinh 8.72  

13 084204002410 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THANH BẢY Nam 24/09/2004 TRÀ VINH Kinh 7.05  

14 084205005630 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THANH BÌNH Nam 02/11/2005 TRÀ VINH Kinh 5.96  

15 096205002053 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HỒ VĂN BÌNH Nam 23/09/2005 TRÀ VINH Kinh 6.65  

16 084305005673 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ THỊ MINH CHÂU Nữ 26/10/2005 TRÀ VINH Kinh 7.78  

17 084305012022 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ KIM CÚC Nữ 04/07/2005 TRÀ VINH Kinh 7.60  

18 084205005474 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TĂNG CHÍ CƯỜNG Nam 20/08/2005 TRÀ VINH Kinh 7.97  

19 096305005938 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ THỊ THÚY DÂN Nữ 14/10/2005 CÀ MAU Kinh 6.74  

20 084305009267 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ HỒNG DIỄM Nữ 22/06/2005 TRÀ VINH Kinh 6.13  

21 086305011043 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh ÔN NGUYỄN TRÚC DIỆP Nữ 24/01/2005 VĨNH LONG Kinh 8.82  

22 084205005623 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN HOÀNG DUY Nam 05/10/2005 TRÀ VINH Kinh 6.27  

23 084305005637 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHẠM THÚY DUY Nữ 21/08/2005 TRÀ VINH Kinh 7.82  



TT Số CMND Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 
Giới 

tính 
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Điểm xét 

TN 

Ghi 

chú 

24 084205010193 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THANH DUY Nam 04/11/2005 TRÀ VINH Kinh 8.73  

25 084205007154 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN BẢO DUY Nam 17/10/2005 TRÀ VINH Kinh 6.66  

26 084205008263 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LỮ TRƯỜNG DUY Nam 31/07/2005 TRÀ VINH Kinh 8.17  

27 084305008713 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ THỊ THÚY DUY Nữ 13/12/2005 TRÀ VINH Kinh 6.68  

28 084305006674 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HỒ THỊ THÚY DUY Nữ 09/04/2005 TRÀ VINH Kinh 7.74  

29 084305010568 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh CAO THỊ THÚY DUY Nữ 18/10/2005 TRÀ VINH Kinh 7.31  

30 084305009443 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THỊ ANH DUYÊN Nữ 02/01/2005 TRÀ VINH Kinh 8.74  

31 084305006573 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÂM TRẦN TRÚC DUYÊN Nữ 24/12/2005 TRÀ VINH Kinh 7.98  

32 084205010779 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÂM CHÍ DƯƠNG Nam 18/05/2005 TRÀ VINH Kinh 7.77  

33 084305005856 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh DƯƠNG THỊ TRANG ĐÀI Nữ 12/08/2005 TRÀ VINH Kinh 8.69  

34 084205002368 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh ĐÀO QUỐC ĐẠI Nam 15/10/2005 TRÀ VINH Kinh 8.44  

35 084205006565 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ NHẬT ĐAN Nam 23/01/2005 TRÀ VINH Kinh 5.53  

36 084305002420 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHẠM THỊ ANH ĐÀO Nữ 01/10/2005 TRÀ VINH Kinh 8.64  

37 084305002419 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ TRÚC ĐÀO Nữ 11/03/2005 TRÀ VINH Kinh 7.60  

38 084205009888 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh CAO LÂM ĐỒNG Nam 01/02/2005 TRÀ VINH Kinh 7.33  

39 084305002530 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHAN THỊ CẨM GIANG Nữ 04/11/2005 TRÀ VINH Kinh 7.80  

40 084204005597 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ NHỰT HÀO Nam 29/07/2004 TRÀ VINH Kinh 5.95  

41 084305003698 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh DƯƠNG THỊ THÚY HẰNG Nữ 06/01/2005 TRÀ VINH Kinh 7.05  

42 084203002653 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh ÔN MINH HIẾU Nam 18/10/2003 TRÀ VINH Kinh 6.04  

43 084205007635 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN VĂN HIẾU Nam 13/06/2005 TRÀ VINH Kinh 8.39  

44 084205008078 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN TRUNG HIẾU Nam 30/06/2005 TRÀ VINH Kinh 5.50  

45 084305009664 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TỐNG DIỆU HUỆ Nữ 05/07/2005 TRÀ VINH Kinh 8.74  

46 084205008207 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THANH HÙNG Nam 04/01/2005 TRÀ VINH Kinh 6.68  

47 084205006412 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRANG THIÊN HUY Nam 28/09/2005 TRÀ VINH Kinh 7.29  

48 084305008119 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THANH HƯƠNG Nữ 11/10/2005 TRÀ VINH Kinh 6.80  

49 084205012354 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THÁI KHANH Nam 17/07/2005 TRÀ VINH Kinh 7.54  

50 084305007128 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ VÂN KHÁNH Nữ 03/02/2005 TRÀ VINH Kinh 6.24  

51 084205005234 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HỒ HÒA KHÁNH Nam 05/01/2005 TRÀ VINH Kinh 6.71  

52 084204008895 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN VĂN KHÔN Nam 01/12/2004 TRÀ VINH Kinh 6.39  



TT Số CMND Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 
Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm xét 

TN 

Ghi 

chú 

53 084205007808 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh ÔN GIA KHƯƠNG Nam 19/09/2005 TRÀ VINH Kinh 8.19  

54 084205005656 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN NGUYỄN NGỌC KÍ Nam 04/08/2005 TRÀ VINH Kinh 7.95  

55 084205010403 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN TUẤN KIỆT Nam 22/08/2005 TRÀ VINH Kinh 6.59  

56 084205005581 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LƯƠNG THẾ KIỆT Nam 26/09/2005 TRÀ VINH Kinh 7.89  

57 084305004833 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh ĐẶNG THÚY KIỀU Nữ 29/12/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.19  

58 084305009864 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh DƯƠNG THUÝ KIỀU Nữ 13/03/2005 TRÀ VINH Kinh 6.50  

59 084205005097 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRƯƠNG HOÀNG LÂM Nam 12/02/2005 TRÀ VINH Kinh 7.41  

60 084205010266 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN VŨ LINH Nam 15/08/2005 TRÀ VINH Kinh 6.09  

61 084305006677 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THỊ DIỆU LINH Nữ 20/04/2005 TRÀ VINH Kinh 6.36  

62 084305012015 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN TRẦN TRÚC LINH Nữ 13/07/2005 TRÀ VINH Kinh 7.12  

63 096305013655 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ THÙY LINH Nữ 21/12/2005 CÀ MAU Kinh 7.66  

64 084305010512 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN MỸ LINH Nữ 27/10/2005 BẾN TRE Kinh 7.40  

65 084305003867 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ THÙY LINH Nữ 06/03/2005 TRÀ VINH Kinh 7.20  

66 084305011934 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh CAO THỊ CẨM LY Nữ 11/06/2005 TRÀ VINH Kinh 7.63  

67 084305006452 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN HIỀN MUỘI Nữ 06/04/2005 TRÀ VINH Kinh 8.33  

68 084305010688 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THỊ DIỄM MY Nữ 14/01/2005 TRÀ VINH Kinh 6.83  

69 084305004937 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ DIỄM MY Nữ 11/02/2005 TRÀ VINH Kinh 8.15  

70 084205005412 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHẠM HOÀNG NAM Nam 20/08/2005 TRÀ VINH Kinh 6.31  

71 084205002441 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH PHƯƠNG NAM Nam 25/04/2005 TRÀ VINH Kinh 7.41  

72 084305007706 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THỊ TUYẾT NGÂN Nữ 23/07/2005 TRÀ VINH Kinh 9.03  

73 084305005165 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ THU NGÂN Nữ 19/06/2005 TRÀ VINH Kinh 7.90  

74 084305007057 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ THỊ KIM NGÂN Nữ 10/01/2005 TRÀ VINH Kinh 6.70  

75 084205006031 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh ĐỖ HỮU NGÂN Nam 01/05/2005 TRÀ VINH Kinh 6.82  

76 084205009839 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh ĐÀO TRỌNG NGHĨA Nam 23/01/2005 TRÀ VINH Kinh 7.37  

77 084305003313 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THỊ NHƯ NGỌC Nữ 23/10/2005 TRÀ VINH Kinh 8.20  

78 084305008239 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN NHƯ NGỌC Nữ 13/03/2005 TRÀ VINH Kinh 7.65  

79 084305008063 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHẠM THANH NGỌC Nữ 24/09/2005 TRÀ VINH Kinh 8.98  

80 084205010538 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh DƯƠNG THÁI NGỌC Nam 08/02/2005 TRÀ VINH Kinh 8.27  

81 084305009061 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh DƯƠNG HỒNG NGỌC Nữ 20/05/2005 TRÀ VINH Kinh 7.97  
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82 084305000260 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHẠM THỊ THẢO NGUYÊN Nữ 03/11/2005 TRÀ VINH Kinh 6.83  

83 070305012436 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH THU NGUYÊN Nữ 21/11/2005 BÌNH PHƯỚC Kinh 7.49  

84 084205009853 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN MINH NHẬT Nam 15/12/2005 TRÀ VINH Kinh 7.62  

85 084305005288 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THỊ YẾN NHI Nữ 12/09/2005 TRÀ VINH Kinh 6.46  

86 084305006227 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ YẾN NHI Nữ 23/03/2005 TRÀ VINH Kinh 7.42  

87 084305003855 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH NGUYỆT NHI Nữ 31/08/2005 TRÀ VINH Kinh 6.46  

88 084305006035 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh DƯƠNG YẾN NHI Nữ 05/05/2005 TRÀ VINH Kinh 7.50  

89 084305008795 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh DƯƠNG PHỤNG NHI Nữ 04/07/2005 TRÀ VINH Kinh 7.35  

90 084305007015 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh VÕ THỊ THÚY NHUNG Nữ 13/10/2005 TRÀ VINH Kinh 5.81  

91 084305009693 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG Nữ 14/03/2005 BÌNH PHƯỚC Kinh 5.91  

92 084305008007 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG Nữ 19/02/2005 TRÀ VINH Kinh 6.91  

93 084305002438 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG Nữ 11/10/2005 TRÀ VINH Kinh 7.80  

94 084305010961 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THỊ TUYẾT NHƯ Nữ 04/02/2005 TRÀ VINH Kinh 8.06  

95 084305010244 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THỊ HUỲNH NHƯ Nữ 12/02/2005 TRÀ VINH Kinh 8.26  

96 084305004869 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ TỐ NHƯ Nữ 06/01/2005 TRÀ VINH Kinh 8.51  

97 096305011209 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh DƯƠNG THỊ NGỌC NHƯ Nữ 26/03/2005 CÀ MAU Kinh 7.32  

98 084305007657 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh CAO HUỲNH NHƯ Nữ 14/01/2005 TRÀ VINH Kinh 7.92  

99 084205006312 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN VẠN PHÁT Nam 05/09/2005 TRÀ VINH Kinh 8.24  

100 084205007880 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHAN NHẬT PHÁT Nam 19/04/2005 TRÀ VINH Kinh 8.42  

101 084205010197 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ THANH PHONG Nam 26/08/2005 TRÀ VINH Kinh 7.31  

102 084305007109 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THỊ DIỄM PHÚC Nữ 15/11/2005 TRÀ VINH Kinh 7.23  

103 084205002357 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN ĐỔ PHÚC Nam 03/09/2005 TRÀ VINH Kinh 8.36  

104 084205010482 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh ĐOÀN NGUYÊN PHÚC Nam 01/11/2005 TRÀ VINH Kinh 5.28  

105 084205002428 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh QUẢNG HỮU PHƯỚC Nam 10/08/2005 TRÀ VINH Kinh 8.12  

106 079205015505 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH TRỌNG PHƯỚC Nam 10/11/2005 TP. HỒ CHÍ MINH Kinh 8.60  

107 084305008318 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH THỊ LOAN PHƯƠNG Nữ 05/02/2005 TRÀ VINH Kinh 6.37  

108 084205005478 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH SĨ QUÂN Nam 06/01/2005 TP. HỒ CHÍ MINH Kinh 6.30  

109 084305008333 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THẢO QUYÊN Nữ 03/09/2005 TRÀ VINH Kinh 8.26  

110 084305010422 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ THỊ MỸ QUYÊN Nữ 13/10/2005 TRÀ VINH Kinh 6.30  
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111 084305005733 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh DƯƠNG THỊ TỐ QUYÊN Nữ 02/12/2005 TRÀ VINH Kinh 6.23  

112 084305011028 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh MAI THỊ QUYỀN Nữ 04/09/2005 TRÀ VINH Kinh 5.69  

113 084305004898 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ RỞ Nữ 03/07/2005 TRÀ VINH Kinh 6.31  

114 084305007447 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN HOÀNG SAN Nữ 12/05/2005 TRÀ VINH Kinh 6.83  

115 084205002358 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN NGỌC SƠN Nam 01/10/2005 TRÀ VINH Kinh 7.35  

116 084305006066 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh DƯƠNG THỊ THẢO SƯƠNG Nữ 23/07/2005 TRÀ VINH Kinh 7.04  

117 084204006679 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN HỮU TÀI Nam 18/11/2004 TRÀ VINH Kinh 5.75  

118 084205009405 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN TẤN TÀI Nam 13/12/2005 TRÀ VINH Kinh 6.62  

119 084205010275 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN MINH THÁI Nam 26/11/2005 TRÀ VINH Kinh 8.71  

120 084205009460 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ QUỐC THÁI Nam 27/07/2005 TRÀ VINH Kinh 7.60  

121 084205008580 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh VÕ MINH THÀNH Nam 26/08/2005 TRÀ VINH Kinh 7.15  

122 084305008585 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh VÕ PHƯƠNG THẢO Nữ 24/02/2005 TRÀ VINH Kinh 8.47  

123 084305005290 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh ĐOÀN NGỌC THẢO Nữ 01/12/2005 TRÀ VINH Kinh 7.33  

124 084305006164 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN MAI THI Nữ 10/10/2005 TRÀ VINH Kinh 6.89  

125 084205007572 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN ANH THI Nam 04/07/2005 TRÀ VINH Kinh 6.55  

126 084305011987 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÝ NGỌC THI Nữ 09/05/2005 TRÀ VINH Kinh 7.85  

127 084205006592 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH MINH THIỆN Nam 13/08/2005 TRÀ VINH Kinh 8.52  

128 084305007407 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THỊ DIỂM THÚY Nữ 27/05/2005 TRÀ VINH Kinh 7.30  

129 084305007763 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ DIỄM THÚY Nữ 02/01/2005 TRÀ VINH Kinh 8.83  

130 084305004771 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ CẨM THƯ Nữ 15/02/2005 TRÀ VINH Kinh 8.26  

131 084304012280 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ ANH THƯ Nữ 15/05/2004 TRÀ VINH Kinh 8.25  

132 084305005613 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH THỊ ANH THƯ Nữ 26/02/2005 TRÀ VINH Kinh 8.58  

133 084305006335 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh ĐẶNG THỊ ANH THƯ Nữ 24/05/2005 TRÀ VINH Kinh 6.65  

134 084305008720 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh ĐÀO THỊ ANH THƯ Nữ 08/09/2005 TRÀ VINH Kinh 6.40  

135 084304008630 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ NGỌC TIÊN Nữ 19/03/2004 TRÀ VINH Kinh 6.78  

136 084304002430 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ THỊ MỸ TIÊN Nữ 15/10/2004 TRÀ VINH Kinh 6.30  

137 084205005985 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN TRUNG TÍN Nam 21/11/2005 TRÀ VINH Kinh 7.28  

138 084205010124 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN QUỐC TÍN Nam 27/02/2005 TRÀ VINH Kinh 6.15  

139 084205004870 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH TRUNG TÍN Nam 30/03/2005 TRÀ VINH Kinh 6.10  
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140 084205009870 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh ĐÀO TRUNG TÍN Nam 24/05/2005 TRÀ VINH Kinh 8.13  

141 084205004006 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH NGỌC TỊNH Nam 29/04/2005 TRÀ VINH Kinh 6.53  

142 084205000886 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH MINH TRÃI Nam 07/12/2005 TRÀ VINH Kinh 6.73  

143 084305000002 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ THỊ KIỀU TRANG Nữ 16/03/2005 TRÀ VINH Kinh 7.68  

144 084305008109 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THỊ NGỌC TRÂM Nữ 08/01/2005 TRÀ VINH Kinh 8.44  

145 084305007906 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHẠM THỊ BẢO TRÂM Nữ 11/07/2005 TRÀ VINH Kinh 7.35  

146 084305011223 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ THỊ NGỌC TRÂM Nữ 06/07/2005 TRÀ VINH Kinh 6.99  

147 084305006192 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THỊ BẢO TRÂN Nữ 09/11/2005 TRÀ VINH Kinh 7.10  

148 084305002423 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN TRẦN NGỌC TRÂN Nữ 28/09/2005 TRÀ VINH Kinh 7.13  

149 084305009090 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH THỊ HUẾ TRÂN Nữ 05/07/2005 TRÀ VINH Kinh 8.18  

150 084205003776 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ MINH TRÍ Nam 12/08/2005 TRÀ VINH Kinh 5.56  

151 084205012353 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THÁI TRIỀU Nam 17/07/2005 TRÀ VINH Kinh 6.74  

152 084305005011 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ TUYẾT TRINH Nữ 21/10/2005 TRÀ VINH Kinh 6.56  

153 084305009556 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN PHAN BẢO TRINH Nữ 15/10/2005 TRÀ VINH Kinh 6.30  

154 084205009300 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHAN VĂN TRỌNG Nam 15/10/2005 TRÀ VINH Kinh 6.26  

155 084305009793 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THANH TRÚC Nữ 18/04/2005 TRÀ VINH Kinh 6.50  

156 084305004832 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh ĐÀO THANH TRÚC Nữ 23/08/2005 TRÀ VINH Kinh 7  

157 084305005495 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THỊ CẨM TÚ Nữ 05/06/2005 TRÀ VINH Kinh 6.88  

158 084205003731 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN VĂN TÚ Nam 02/05/2005 TRÀ VINH Kinh 7.93  

159 084305010702 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ THỊ CẨM TÚ Nữ 16/10/2005 TRÀ VINH Kinh 8.08  

160 084205009252 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh CAO HOÀNG TUẤN Nam 13/09/2005 TRÀ VINH Kinh 9.66  

161 084305009971 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh ĐOÀN THỊ ÁNH TUYẾT Nữ 13/10/2005 TRÀ VINH Kinh 6.34  

162 084305002529 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRỊNH THỊ TỐ UYÊN Nữ 06/12/2005 TRÀ VINH Kinh 5.96  

163 084305010096 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN Nữ 26/05/2005 TRÀ VINH Kinh 7.52  

164 084205005785 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh VÕ HOÀNG VIỆT Nam 23/06/2005 TRÀ VINH Kinh 7.74  

165 084205005881 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN HOÀNG VŨ Nam 13/05/2005 TRÀ VINH Kinh 6.97  

166 084205003732 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh MAI KHẮC VŨ Nam 15/02/2005 TRÀ VINH Kinh 7.83  

167 084305002421 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh ÔN THỊ THÚY VY Nữ 10/07/2005 TRÀ VINH Kinh 8.08  

168 084205002239 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN HOÀNG TUẤN VỸ Nam 06/02/2005 TRÀ VINH Kinh 8.63  



TT Số CMND Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 
Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm xét 

TN 

Ghi 

chú 

169 084205005254 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH LONG CHÍ VỸ Nam 01/09/2005 TRÀ VINH Kinh 7.90  

170 084305005651 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh ĐOÀN THỊ YẾN XUÂN Nữ 16/02/2005 TRÀ VINH Kinh 8.75  

171 084305007929 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ ĐỀM Y Nữ 16/10/2005 TRÀ VINH Kinh 7.71  

172 084305012029 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN LÊ QUỲNH YẾN Nữ 19/02/2005 TRÀ VINH Kinh 6.13  

173 084305005169 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ PHI YẾN Nữ 29/03/2005 TRÀ VINH Kinh 8.15  

174 096305009522 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÂM HUỲNH GIA YẾN Nữ 12/02/2005 CÀ MAU Kinh 7.69  

 

Danh sách gồm: 174 thí sinh 


